
 

DANH MỤC TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ THANH LÝ 

( Kèm theo Thông báo số : 55 /TB-TTYT, ngày 20 tháng 08 năm 2024) 

 

STT 

Danh mục tài sản (chi 

tiết theo từng loại tài 

sản) 

Đơn 

vị tính 
Nhãn hiệu 

Số máy/ 

Model 

Nước sản 

xuất 

năm sử 

dụng 
Số Lượng Đơn giá Thành tiền                      Hình thức xử lý 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Máy vi tính để bàn 

Venus 2013 
cái Venus   Trung quốc 2013 1 25.000  25.000 Bán thanh lý 

2 

Máy in màu cái Canon   Trung quốc 2012 1 20.000 20.000  Bán thanh lý 

3 

Máy xét nghiệm sinh 

hoá bán tự động 
cái 

PHOTO 

METE5010 
7155 Đức 2006 1 100.000 100.000  Bán thanh lý 

4 

Máy li tâm 08 ống cái EBA20 D-78532 Đức 2007 1 10.000 10.000  Bán thanh lý 

5 

Kính hiển vi olympux 

hai mắt 
cái OLUYMPUX 4M0098 Nhật bản 1996 1 50.000 50.000  Bán thanh lý 

6 

Kính hiển vi Nikon cái MIKON IS100 IS100 Đức 1995 1 50.000 50.000  Bán thanh lý 

7 

Máy photocopy cái Toshiba 2030 Nhật bản 2005 1 150.000  150.000 Bán thanh lý 

8 

Máy vi tính để bàn 

Venus 2013 
cái Venus   Trung quốc 2013 1 25.000 25.000  Bán thanh lý 



 

STT 

Danh mục tài sản (chi 

tiết theo từng loại tài 

sản) 

Đơn 

vị tính 
Nhãn hiệu 

Số máy/ 

Model 

Nước sản 

xuất 

năm sử 

dụng 
Số Lượng Đơn giá Thành tiền                      Hình thức xử lý 

9 

Máy vi tính để bàn 

Lenovo 
cái Lenovo   Trung quốc 2010 1 25.000  25.000 Bán thanh lý 

10 

Máy vi tính xách tay 

Compac 
Cái  HP   Trung quốc 2008 1 20.000  20.000 Bán thanh lý 

11 

Máy vi tính để bàn 

GOLD 2010 
Cái  GOLD   Trung quốc 2010 1 25.000  25.000 Bán thanh lý 

12 

Máy vi tính để bàn 

Lenovo+máy in 
Bộ Lenovo   Trung quốc 2010 1 50.0000  50.000 Bán thanh lý 

13 

Máy vi tính để bàn 2010 Cái  GOLD   Trung quốc 2010 1 25.000 25.000  Bán thanh lý 

14 

Máy điều hòa 2011 Cái  LG   Hàn quốc 2011 1 50.000 50.000  Bán thanh lý 

15 

Máy chủ IBM Cái  IBM SN99H6877 Trung Quốc 2011 1 10.000  10.000 Bán thanh lý 

16 

Nồi hấp điện Inox Cái NESTEAM 6000.3 Trung quốc 2005 1 250.000 250.0000  Bán thanh lý 

17 

Máy giặt  Cái 110STEP SF11005 Mỹ 2005 1 200.000 200.000  Bán thanh lý 

18 

Máy vi tính để bàn 2007 cái LG 
803VNQS0

3204 
Trung quốc 2007 1 25.000 25.000  Bán thanh lý 



 

STT 

Danh mục tài sản (chi 

tiết theo từng loại tài 

sản) 

Đơn 

vị tính 
Nhãn hiệu 

Số máy/ 

Model 

Nước sản 

xuất 

năm sử 

dụng 
Số Lượng Đơn giá Thành tiền                      Hình thức xử lý 

19 

 Máy vi tính để bàn 2010 Cái GOLD   Trung quốc 2010 1 25.000 25.000  Bán thanh lý 

20 

máy vi tính để bàn 

LeNoVo 
Cái Lenovo   Trung quốc 2010 1 25.000 25.000  Bán thanh lý 

21 

Máy vi tính để bàn Cái GOLD   Trung quốc 2010 1 25.000  25.000 Bán thanh lý 

22 

Máy vi tính để bàn 2010 Cái GOLD   Trung quốc 2010 1 25.000 25.000  Bán thanh lý 

23 

Máy vi tính  Cái GOLD   Trung quốc 2010 1 25.000  25.000 Bán thanh lý 

24 

Máy vi tính đẻ bàn Cái Venus   Trung quốc 2013 1 25.000  25.000 Bán thanh lý 

25 

Máy điện tim 3-6 kênh Cái CARDICO 601 10030500 Nhật bản 2011 1 10.000 10.000  Bán thanh lý 

26 

Máy  Điện tim Cái CARDI MAX FX 7102 Nhật bản 1999 1 10.000  10.000 Bán thanh lý 

27 

Máy vi tính để bàn 

LeNoVo 
Cái Lenovo   Trung quốc 2010 1 25.000 25.000  Bán thanh lý 

28 

Máy vi tính để bàn 

LeNoVo 2011+ máy in 
Cái Lenovo   Trung quốc 2010 1 50.000  50.000 Bán thanh lý 



 

STT 

Danh mục tài sản (chi 

tiết theo từng loại tài 

sản) 

Đơn 

vị tính 
Nhãn hiệu 

Số máy/ 

Model 

Nước sản 

xuất 

năm sử 

dụng 
Số Lượng Đơn giá Thành tiền                      Hình thức xử lý 

29 

Máy vi tính ( Quỹ 

PTHĐSN) 
Cái Dell   Mỹ 2013 1  25.000 25.000 Bán thanh lý 

30 

Máy tạo Oxy từ khí trời Cái NEWLIFE 
SUSO11618

0201 
MỸ 2016 1 20.000 20.000 Bán thanh lý 

31 

Máy vi tính để bàn 

Lenovo+máy in 
Bộ Lenovo   Trung quốc 2010 1 50.000 50.000 Bán thanh lý 

32 

Máy vi tính để bàn (Dell 

Optilex E8500) 
Bộ Dell 

Opitilex 

E8500 
Mỹ 2016 1 25.000 25.000 Bán thanh lý 

33 

Máy tạo oxy mỹ cái MESA SQUAL P/N2- 2117 Mỹ 2012 1 10.000 10.000 Bán thanh lý 

34 

Máy phát điện 515WK 

Hubra 
cái  HuBota 

RK 125-2X-

GE 
Nhật bản 1993 1 500.000 500.000 Bán thanh lý 

35 

Máy tính xách tay cái HP   Mỹ 2013 1 20.000 20.000 Bán thanh lý 

36 

Máy tính xách tay cái Dell   Mỹ 2009 1 20.000 20.000 Bán thanh lý 

37 

Máy Photocopy cái Canon IR2520 Trung quốc 2012 1 400.000 400.000 Bán thanh lý 

38 

Máy bơm PCCC; 

Q>=17,5 l/s 
Cái 

TOHATSU 

CORPORATION 
V46BS Nhật bản 2013 1 2.000.000 2.000.000 Bán thanh lý 



 

STT 

Danh mục tài sản (chi 

tiết theo từng loại tài 

sản) 

Đơn 

vị tính 
Nhãn hiệu 

Số máy/ 

Model 

Nước sản 

xuất 

năm sử 

dụng 
Số Lượng Đơn giá Thành tiền                      Hình thức xử lý 

39 

Máy tính FPTEELEDM 

635  
cái FPT 

EELEDM 

635  
Việt Nam 2007 1 25.000 25.000 Bán thanh lý 

40 

Máy vi tính để bàn 2007 cái LG 
803VNQS0

3204 
Trung quốc 2007 1 25.000 25.000 Bán thanh lý 

41 

máy vi tính để bàn 

Lenovo 2011+ máy in 
cái Lenovo   Trung quốc 2010 1 50.000 50.000 Bán thanh lý 

42 

Máy khoan tay cái ASCO MN-100 Trung quốc 2017 1 20.000 20.000 Bán thanh lý 

43 

Bàn mỗ đa năng cái STURDY 
T0008- 

ES7E0758 
Hàn quốc 1998 1 100.000 100.000 Bán thanh lý 

44 

Máy hút phẫu thuật cái 
SUCTION 

INDICATOR 
305 Ý 2006 1 100.000 100.000 Bán thanh lý 

45 

Máy truyền dịch  cái INFUSOMATP 8712879 Đức 2009 3 10.000 30.000 Bán thanh lý 

46 

Máy điên tim 3 cần (TE) cái CARDISUNY 6102227 Nhật bản 2009 1 10.000 10.000 Bán thanh lý 

47 

Máy tạo Oxy di động 5 

phút/lít 
cái 

INVACARE 

PLASTINIUM 5 
IEC60601-1 Trung quốc 2011 3 10.000 30.000 Bán thanh lý 

48 

Máy tạo Oxy di động 5 

phút/lít 
cái 

INVACARE 

PLASTINIUM 5 
IEC60601-1 Trung quốc 2011 1 10.000 10.000 Bán thanh lý 



 

STT 

Danh mục tài sản (chi 

tiết theo từng loại tài 

sản) 

Đơn 

vị tính 
Nhãn hiệu 

Số máy/ 

Model 

Nước sản 

xuất 

năm sử 

dụng 
Số Lượng Đơn giá Thành tiền                      Hình thức xử lý 

49 Máy truyền dịch cái TE-112 1201000357 Nhật bản 2012 1 10.000 10.000 Bán thanh lý 

50 

Máy xét nghiệm huyết 

học 20 thông số 
cái ABACUS3 310379 Hunggary 2011 1 10.000 10.000 Bán thanh lý 

51 

Máy xét nghiệm hoá học 

tự động 18 thông số 
cái MICRO60 7100F84098 Đức 2007 1 10.000 10.000 Bán thanh lý 

52 

Máy Monitoring theo dõi 

sản khoa 
cái MEDICARE PP400-0107 Hàn quốc 2008 1 30.000 30.000 Bán thanh lý 

53 

Máy Monitor theo dõi 5 

thông số 
cái 

INFINIUM 

MEDICAL 

G35AAIK-

048 
Mỹ 2012 1 30.000 30.000 Bán thanh lý 

Tổng cộng 

 

     4.915.000  
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